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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án khuyến nông hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Thông báo kết luận tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Đồng Nai số 7585/TB-UBND ngày 21/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 1743/TTr-SNN-PTNT-NN ngày 29/9/2008 về việc đề nghị phê duyệt “Dự án khuyến nông, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010”
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Dự án khuyến nông, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu dự án
a. Trong hơn 02 năm đào tạo mỗi hộ nghèo thuần nông có ít nhất 01 lao động có kỹ năng về trồng trọt, chăn nuôi. Đối với hộ nghèo là đồng bào dân tộc ưu tiên được tập huấn thuần thục kỹ thuật nuôi 01 loại gia súc (hoặc gia cầm) và canh tác một số cây trồng.
b. Tập huấn nâng cao năng lực cho 11 cán bộ làm công tác giảm nghèo của 11 huyện, thị, thành phố, 63 cộng tác viên khuyến nông của 63 xã thuộc vùng khó khăn. Các cộng tác viên này sẽ là những người hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho các hộ nghèo, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc theo phương pháp “Cầm tay chỉ việc”. 

c. Nâng cao kỹ năng về tổ chức sản xuất cho hộ lao động nông nghiệp nghèo, giúp họ biết sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, để sản xuất ra sản phẩm, tăng thu nhập nâng cao đời sống, giúp gia đình thoát nghèo một cách bền vững.

Góp phần cùng các ngành, địa phương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (theo chuẩn mực mới) theo nội dung Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 8 đề ra cho giai đoạn 2005 - 2010.
2. Phạm vi, đối tượng thực hiện dự án

a. Dự án khuyến nông được thực hiện tại hộ nghèo ở nông thôn, hiện đang sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tại 63 xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
b. Đối tượng được hưởng lợi từ dự án là những hộ nông dân nghèo thuần nông, uớc tính có khoảng 5.000 hộ. Ngoài ra số cán bộ làm công tác giảm nghèo của 11 huyện, thị và 63 cộng tác viên khuyến nông của 63 xã thuộc vùng khó khăn cũng được hưởng lợi từ dự án này, thông qua công tác đào tạo, nâng cao kiến thức và tay nghề cho chính họ.
3. Kinh phí thực hiện
* Nguồn kinh phí thực hiện “Dự án khuyến nông, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010” thuộc nguồn vốn sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai cấp. 

* Tổng kinh phí thực hiện dự án cấp theo tiến độ như sau:

- Năm 2008   Kinh phí thực hiện dự án là:                469.170.000 đồng

- Năm 2009   Kinh phí thực hiện dự án là:             4.451.790.000 đồng

- Năm 2010   Kinh phí thực hiện dự án là:             3.166.790.000 đồng
                                                 Tổng cộng:             8.087.750.000 đồng

(Tám tỷ không trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
4. Hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án

a. Hiệu quả kinh tế

 Nâng cao kỹ năng về tổ chức, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp của người lao động, giúp hộ nghèo biết sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay để sản xuất ra sản phẩm, tăng thu nhập, từng bước ổn định và nâng cao đời sống. 

b. Hiệu quả xã hội         

 Dự án giúp cho hộ nghèo nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, thoát nghèo, góp phần giảm số hộ nghèo một cách bền vững, giảm đáng kể tình trạng nghèo khổ của một bộ phận dân cư.

5. Các giải pháp thực hiện.
a. Tư vấn nông dân: Dự án tổ chức điều tra chi tiết 5.000 hộ nghèo, qua đó biết được năng lực, trình độ, tập quán canh tác của từng hộ, các thành viên trong hộ để có những giải pháp tư vấn thích hợp, giúp họ lựa chọn phương án sản xuất có hiệu quả, giảm nghèo một cách bền vững. 

b. Tập huấn cán bộ: Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng cộng tác viên khuyến nông hiện đang làm việc tại Trung tâm Khuyến nông. Mỗi năm sẽ được tập huấn 01 lần (gồm 63 cộng tác viên và 09 cán bộ làm công tác giảm nghèo tại các huyện, thị xã).

Nội dung tập huấn bao gồm: Phương pháp khuyến nông cho người nghèo, cách tiếp cận nông dân, cách lựa chọn phương án sản xuất nông nghiệp thích hợp, cách quản lý vốn và bảo tồn nguồn vốn, các kiến thức mới về thông tin thị trường, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi.

c. Tập huấn nông dân: Đối với những hộ thuần nông, mỗi hộ ít nhất có 01 lao động được tập huấn về kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, biết lựa chọn phương án sản xuất có hiệu quả. Đặc biệt đối với đồng bào dân tộc nghèo, được tập huấn kỹ thuật về nuôi 01 loại gia súc hoặc gia cầm) và canh tác một loại cây trồng. Thời gian cho mỗi lớp tập huấn là 05 ngày tương ứng với 04 giai đoạn cần thiết trong quy trình sản xuất cây, con. Lớp học sẽ có thực hành thực tập tại hộ dân. Tất cả sẽ có 100 lớp tập huấn, mỗi lớp 50 người, tổng cộng có 5.000 người tham gia. 

Trong quá trình thực hiện dự án sẽ phối hợp với Ban Giảm nghèo của tỉnh, các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác như Chương trình 134, 135, chương trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, giáo dục, y tế v.v… để mang lại kết quả tốt nhất. 

d. Hỗ trợ nông dân
Hỗ trợ giống và vật tư trực tiếp cho nông dân nghèo, hướng dẫn họ tự tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện đất đai hiện có cũng như khả năng và sở thích của họ, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu cuộc sống, có thể là những cây con nằm ngoài danh mục những cây con chủ lực của tỉnh.   

Về chăn nuôi: Đối với các hộ nghèo được Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Nai cho vay vốn để phát triển chăn nuôi; dự án sẽ hỗ trợ giống gà thả vườn (loại 01 ngày tuổi) số lượng 150 con/hộ, thức ăn. Công chăm sóc nuôi dưỡng, tiền chích ngừa, người dân tự lo. (dự kiến hỗ trợ giống gà cho 3.000 hộ). 

Về trồng trọt:

- Cải tạo đất: Hỗ trợ cho 1.000 hộ nông dân nghèo cải tạo 200 ha, (bình quân 2.000m² đất/hộ) đất đã bị thoái hóa bạc màu bằng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, tạo độ phì nhiêu cho đất nhằm gia tăng năng suất, sản lượng cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân.

- Trồng cây ngắn ngày: Mỗi hộ nông dân trên nền đất đã được cải tạo, tùy theo tình hình thực tế người dân sẽ bố trí cây trồng thích hợp như lúa, bắp hoặc một loại cây trồng ngắn ngày khác có giá trị hỗ trợ tương đương để họ có thể làm được một cách dễ dàng và thuận lợi.

Về thủy sản: Hỗ trợ cho dân nuôi cá trên 15 ha mặt nước đối với những hộ có sẵn ao, bình quân mỗi hộ có 200m² ao, nuôi cá theo phương thức nuôi ghép như: Cá chép, cá trắm cỏ, cá trôi, cá rô phi để cải thiện bữa ăn gia đình và tăng thêm thu nhập (dự tính có khoản 750 hộ tham gia).

Tham quan học tập: Tổ chức tham quan học tập trong và ngoài tỉnh cho 1.000 lượt người tại các mô hình sản xuất tiên tiến, phù hợp với điều kiện sản xuất 

của họ, qua đó họ tự học tập trao đổi kinh nghiệm để tổ chức sản xuất một cách có hiệu quả.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cơ quan chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm thành lập Ban Quản lý Dự án để quản lý, điều hành việc thực hiện dự án.

2. Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai
Trung tâm Khuyến nông có trách nhiệm phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
3. Các cơ quan phối hợp thực hiện
Các Ban ngành đoàn thể liên quan trong tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội, chính quyền địa phương, cán bộ giảm nghèo tại xã, Trung tâm Giáo dục Cộng đồng thuộc vùng dự án cùng tham gia hỗ trợ để thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Xóa đói Giảm nghèo tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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